
Mẫu số 04 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

TRAENCO QUỐC TẾ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024. 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 

Vị trí 

nghiệp 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Năng 

lực 

ngoại 

ngữ 

Kinh 

nghiệm 

làm 

việc 

Mã số 

BHXH 

Ngày bắt 

đầu tham 

gia BHXH 

tại doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao 

động ký với doanh nghiệp 

Ngày ký 

hợp đồng 

lao động 

Thời 

gian 

làm 

việc 

Thời hạn hợp 

đồng 

 1 
Lưu Quốc 

Khánh  
24/07/1978  Nam   001078007152 

Tổng 

giám 

đốc  

 Cử 

nhân 

quản 

trị kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

Hơn10 

năm 
 0111105315 01/10/2023    

2 

Võ Thị 

Tâm 

 

10/05/1992 Nữ 001192004660 

Trưởng 

phòng 

quản lý 

lao động 

ngoài 

nước thị 

trường 

Nhật 

Bản 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Nhật 

N2 

6 năm 0116283283 01/9/2021 01/9/2021 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 



3  
Thế Thị 

Bích Hồng  
 04/06/1990  Nữ 001190004937 

 Nhân 

viên Tài 

chính – 

Kế toán 

 Cử 

nhân 

tài 

chính 

kế toán 

  7 năm 0131292314   01/11/2021  01/11/2021   

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

4 
Nguyễn Thị 

Nhàn 
15/06/1984 Nữ 034184016374 

Phụ 

trách bồi 

dưỡng 

nghề, 

ngoại 

ngữ và 

giáo dục 

định 

hướng 

thị 

trường 

Nhật 

Bản  

Kỹ sư 

cơ điện 

Tiếng 

Nhật 

N2 

7 năm 0109102910 28/10/2017 28/10/2017 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

5 
Nguyễn 

Văn Trung 
25/05/1990 Nam 031090003813 

Trưởng 

phòng 

nghiệp 

vụ Nhật 

Bản – 

Phụ 

trách tìm 

kiếm, 

phát 

triển thị 

trường 

Điện 

công 

nghiêp 

Tiếng 

Nhật 

N2 

4 năm 3115019344 01/12/2021 01/12/2021 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

6 Trần Thị 

Thanh 
17/08/1997 Nữ 035197001772 

Trưởng 

phòng 

nghiệp 

Cử 

nhân 

ngoại 

Tiếng 

Trung 
4 năm 3521201877 01/12/2022 01/12/2022 Toàn 

thời 
Không thời hạn 



Tuyền vụ Đài 

Loan– 

Phụ 

trách tìm 

kiếm, 

phát 

triển thị 

trường 

Đài 

Loan  

ngữ HSK5 gian 

7 
Phan Thị 

Phương 
05/02/1987 Nữ 131651220 

Trưởng 

phòng 

quản lý 

lao động 

ngoài 

nước thị 

trường 

Đài 

Loan 

Cử 

nhân 

kinh tế 

Tiếng 

Trung 

tương 

đương 

HSK5 

2 năm 2716040479 01/01/2023 20/12/2022 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

 

8 
Trương Mỹ 

Hảo 
28/06/1998 Nữ 008198010962 

Phụ 

trách bồi 

dưỡng 

nghề, 

ngoại 

ngữ và 

giáo dục 

định 

hướng 

thị 

trường 

Đài 

Loan 

Cử 

nhân 

Luật 

Tiếng 

Anh 
2 năm 0820319730 01/07/2024 01/07/2024 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 



9 
Ngô Ngọc 

Sơn 
01/08/1994 Nam 038094006472 

Phụ 

trách ký 

kết và 

thực 

hiện hợp 

đồng 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Nhật 

N2 

2 năm 3822162287 01/04/2024 01/04/2024 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

10 
Nguyễn Thị 

Bảo Yến 
17/7/1993 Nữ 001193021352 

Hỗ trợ 

giới 

thiệu 

việc làm 

cho 

NLĐ sau 

khi về 

nước 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Nhật 

N2 

03 năm 0116259551 01/11/2024 01/11/2024 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

 

11 
Cao Thị 

Nga 
25/01/1994 Nữ 038194011083 

Thanh lý 

hợp 

đồng 

cho 

NLĐ 

Kỹ sư 

công 

nghệ 

môi 

trường 

 6 năm 7916161008 

 

 

01/6/2020 

 

 

01/6/2020 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 

12 
Bùi Công 

Cương 
29/10/1993 Nam 045092099 

Thực 

hiện chế 

độ chính 

sách cho 

NLĐ 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

 5 năm 1220360153 04/4/2018 04/4/2018 

Toàn 

Thời 

gian 

Không thời hạn 

13 Hồ Thị Huệ 03/05/1987 Nữ 038187000918 

Phụ 

trách 

tuyển 

chọn lao 

Cử 

nhân 

tài 

chính 

 4 năm 3808008095 01/07/2023 01/07/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Không thời hạn 



động 

              

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

  

 

 

 

 

 


